
1 H24.166-250806-0628 PHẠM VĂN CHUNG
07/08/2025 

08:21:00

06/08/2025 

08:21:00

06/08/2025 

11:27:28
Nhận trực tiếp

2 H24.166-250806-0808 ĐỖ ÁNH VÂN
07/08/2025 

08:33:19

06/08/2025 

08:33:19

06/08/2025 

08:36:51
Nhận trực tiếp

3 H24.166-250806-1136 ĐỖ ÁNH VÂN
07/08/2025 

08:49:13

06/08/2025 

08:49:13

06/08/2025 

09:00:20
Nhận trực tiếp

4 H24.166-250806-1237 NGUYỄN THỊ HẰNG
07/08/2025 

08:53:41

06/08/2025 

08:53:41

06/08/2025 

11:28:19
Nhận trực tiếp

5 H24.166-250806-1914 NGUYỄN THỊ HOA
07/08/2025 

09:29:07

06/08/2025 

09:29:07

06/08/2025 

11:32:49
Nhận trực tiếp

6 H24.166-250806-2401 BÙI VĂN MẠNH
11/08/2025 

09:52:22

06/08/2025 

09:52:22

08/08/2025 

07:23:28

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua 

bưu điện

7 H24.166-250806-2226 Mạc Dũng Sỹ
07/08/2025 

09:55:47

06/08/2025 

09:55:47

06/08/2025 

11:15:22
Nhận trực tiếp

8 H24.166-250806-2707 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
07/08/2025 

10:07:55

06/08/2025 

10:07:55

06/08/2025 

13:36:02
Nhận trực tiếp

9 H24.166-250806-2845 HOÀNG THỊ LOAN
07/08/2025 

10:14:59

06/08/2025 

10:14:59

06/08/2025 

15:23:27
Nhận trực tiếp

10 H24.166-250806-3435 TRẦN VĂN THANH
07/08/2025 

10:45:15

06/08/2025 

10:45:15

06/08/2025 

13:39:22
Nhận trực tiếp

11 H24.166-250806-3584 NGUYỄN HỮU CHIẾU
07/08/2025 

10:54:03

06/08/2025 

10:54:03

06/08/2025 

13:40:17
Nhận trực tiếp

12 H24.166-250806-3677 PHẠM XUÂN QUỲNH
07/08/2025 

11:00:35

06/08/2025 

11:00:35

06/08/2025 

13:41:23
Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ đến 

cơ quan giải quyết



13 H24.166-250806-3817 BÙI THỊ ĐẶT
07/08/2025 

11:10:22

06/08/2025 

11:10:22

06/08/2025 

15:24:02
Nhận trực tiếp

14 H24.166-250806-4246 Lê Thị Bắc
13/08/2025 

11:44:17

06/08/2025 

11:44:17

06/08/2025 

15:31:41
Nhận trực tiếp

15 H24.166-250806-4271 Trần Thị Hương
07/08/2025 

11:50:09

06/08/2025 

11:50:09

06/08/2025 

12:00:15
Nhận trực tiếp

16 H24.166-250806-3966 Phùng Thị Huề
07/08/2025 

11:56:54

06/08/2025 

11:56:54

06/08/2025 

12:01:49
Nhận trực tiếp

17 H24.166-250806-3006 Hoàng Thị Loan
07/08/2025 

13:32:08

06/08/2025 

13:32:08

06/08/2025 

15:25:06
Nhận trực tiếp

18 H24.166-250806-3648 Nguyễn Thanh Hải
11/08/2025 

13:42:37

06/08/2025 

13:42:37

07/08/2025 

13:50:30
Nhận trực tiếp

19 H24.166-250806-1962 NGUYỄN THỊ HOA
07/08/2025 

13:43:39

06/08/2025 

13:43:39

06/08/2025 

15:26:57
Nhận trực tiếp

20 H24.166-250806-1523 TRẦN VĂN HUY
07/08/2025 

13:48:06

06/08/2025 

13:48:06

06/08/2025 

15:27:41
Nhận trực tiếp

21 H24.166-250806-4950 LÊ NGUYỄN TUẤN KIỆT
07/08/2025 

13:59:07

06/08/2025 

13:59:07

06/08/2025 

16:45:18
Nhận trực tiếp

22 H24.166-250806-5358 HOÀNG VĂN HÙNG
07/08/2025 

14:24:51

06/08/2025 

14:24:51

06/08/2025 

16:46:16
Nhận trực tiếp

23 H24.166-250806-5874 TRẦN XUÂN TƯỞNG
07/08/2025 

14:49:49

06/08/2025 

14:49:49

06/08/2025 

15:28:17
Nhận trực tiếp

24 H24.166-250806-5835 Đào Thị Thu
11/08/2025 

14:50:01

06/08/2025 

14:50:01

08/08/2025 

07:24:00

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua 

bưu điện

25 H24.166-250806-6094 ĐỖ HUY TUẤN
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:00:33

06/08/2025 

15:30:18
Nhận trực tiếp

26 H24.166-250806-6134 Trần Thị Phương
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:07:37

06/08/2025 

16:48:57
Nhận trực tiếp



27 H24.166-250806-6405 VỪ A ĐINH
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:14:53

06/08/2025 

16:47:15
Nhận trực tiếp

28 H24.166-250806-6586 NGUYỄN THỊ HOA
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:23:41

06/08/2025 

16:49:23
Nhận trực tiếp

29 H24.166-250806-6830 NGUYỄN THỊ HUYỀN
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:35:12

06/08/2025 

16:50:23
Nhận trực tiếp

30 H24.166-250806-6872 VŨ VĂN HẢI
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:37:23

06/08/2025 

16:51:14
Nhận trực tiếp

31 H24.166-250806-6943 NGUYỄN HUY HỒNG
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:40:55

06/08/2025 

16:52:35
Nhận trực tiếp

32 H24.166-250806-6949 NGUYỄN VĂN LUNG
14/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

15:42:41
Nhận trực tiếp

33 H24.166-250806-7450 NGUYỄN VĂN NHUẦN
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

16:06:13

06/08/2025 

16:53:17
Nhận trực tiếp

34 H24.166-250806-8175 LÊ VĂN THAM
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:00:39

07/08/2025 

08:01:02
Nhận trực tiếp

35 H24.166-250806-6349 Vừ A Đinh
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:08:23

06/08/2025 

17:16:44
Nhận trực tiếp

36 H24.166-250806-5720 NGUYỄN THỊ HOA
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:12:01

06/08/2025 

17:25:38
Nhận trực tiếp

37 H24.166-250806-5443 Nguyễn Thị Phượng
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:19:00

06/08/2025 

17:36:14
Nhận trực tiếp

38 H24.166-250806-5081 Nguyễn Quý Kính
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:22:01

06/08/2025 

17:37:03
Nhận trực tiếp

39 H24.166-250806-4968 Lê Nguyễn Tuấn Kiệt
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:24:48

06/08/2025 

17:29:53
Nhận trực tiếp

40 H24.166-250806-0842 ĐỖ VĂN TRUY
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:27:28

06/08/2025 

17:30:37
Nhận trực tiếp



41 H24.166-250806-0149 Phạm Duy Nhãn
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:33:34

06/08/2025 

17:42:57
Nhận trực tiếp

42 H24.166-250806-0451 NGUYỄN VĂN TÂN
08/08/2025 

07:30:00

06/08/2025 

17:35:54

06/08/2025 

17:40:14
Nhận trực tiếp












